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PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

A. TRẮC NGHIỆM: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia 

Câu 1. Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là? 

A. Giay-a-vác-man I.    B. Giay-a-vác-man II.    C. Giay-a-vác-man VII.   D. Giay-a-vác-man VIII. 

Câu 2. Lãnh thổ vương quốc Cam-pu-chia được mở rộng bao gồm vùng hạ lưu sông Mê Nam 

và trung lưu sông Mê Công dưới thời vua? 

A. Giay-a-vác-man I.   B. Giay-a-vác-man II.   C. Giay-a-vác-man VII.   D. Giay-a-vác-man VIII. 

Câu 3. Thời kì Ăng-co ở Cam-pu-chia kéo dài từ? 

A. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV.              B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XIX. 

C. Thế kỉ X đến thế kỉ XIII.               D. Thế kỉ VI đến thế kỉ IX. 

Câu 4. Công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Cam-pu-chia thời Ăng-co là? 

A. Thánh địa Mỹ Sơn.     B. Tháp Thạt Luổng.    C. Đền Bô-rô-bu-đua.      D. Đền Ăng-co Vát. 

Bài 13: Vương quốc Lào 

Câu 5. Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người 

nào sinh sống? 

A. Người Lào Thơng, người Khơ-me.        B. Người Lào Thơng, người Lào Lùm. 

C. người Thái, người Lào Lùm.                  D. người Khơ-me, người Thái. 

Câu 6. Vị vua đã có công thống nhất các bộ tộc Lào, lập ra vương quốc Lan Xang là? 

A. Xu-li-nha Vông-xa.                  B. Pha Ngừm. 

C. Giay-a-vác-man II.                   D. Chậu A Nụ. 

Câu 7. Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào? 

A. Hồi giáo.            B. Ấn Độ giáo.             C. Phật giáo.                 D. Nho giáo. 

Câu 8. Điệu múa truyền thống của người Lào là? 

A. Điệu múa Lăm-vông.         B. Điệu múa Ap-sa-ra.      C. Điệu múa xòe.      D. Vũ điệu sam-ba. 

B. TỰ LUẬN  

Câu 1 : Trình bày quá trình hình thành vương quốc Cam-phu-chia? 

- Năm 802, một người trong hoàng tộc là Giay-a-vác-man II đã dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, 

đưa Cam-pu-chia thoát khỏi sự chiếm đóng của người Gia-va. 

- Giay-a-vác-man II lên ngôi vua, củng cố sức mạnh, xây kinh đô lùi về phía tây bắc hồ Tôn-lê 

Sáp, lập ra triều đại Ăng-co. 

Câu 2: Cho biết đặc điểm kinh tế Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co? 

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Ngoài ra, người dân còn sống bằng đánh bắt cá ở biển Hồ 

và khai thác lâm sản.  

- Thủ công nghiệp: làm đồ gốm, trang sức… phát triển. 

Câu 3 : Trình bày quá trình hình thành vương quốc Lào? 

- Đến thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái đến định cư ở những vùng đồng bằng ven sông 

Mê Công, sinh sống hòa hợp với người Lào Thơng.  



- Năm 1353, một tộc trưởng tên là Pha Ngưm đã tập hợp và thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, 

đặt tên nước là Lan Xang. Từ đó, vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt đến sự thịnh vượng 

trong các thế kỉ XV-XVII. 

Câu 4 : Trình bày một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Lào? 

- Tôn giáo: Phật giáo: cơ sở thống nhất các bộ tộc lào, ảnh hưởng mạnh đến đời sống văn hóa, xã 

hội Lào. 

- Văn học: Kho tàng truyện cổ tích, truyền thuyết,… 

- Chữ viết: Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong. 

- Phong tục: Xứ sở của hội hè, người Lào thích ca hát nhảy múa (hát Lăm, múa Lăm-vông) 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

A. TRẮC NGHIỆM: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Bài 9: Thiên Nhiên Châu Phi 

Câu 1. Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm giữa? 

A. Xích đạo.    B. Chí tuyến bắc và chí tuyến nam.   C. Vòng cực Bắc.    D. Vòng cực Nam. 

Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng với tài nguyên khoáng sản của châu Phi? 

A. Khoáng sản rất phong phú và đa dạng.                          B. Khoáng sản rất ít.  

C. Phân bố chủ yếu ở phía bắc và phía nam lục địa.          D. Nhiều loại có trữ lượng lớn.                         

Câu 3. Các loại khoáng sản kim loại quý như vàng, kim cương phân bố ở khu vực nào của 

châu Phi? 

A. Bắc Phi.         B. Đông Phi.          C. Nam Phi.           D. Tây Phi. 

Câu 4. Chiếm diện tích lớn nhất, phân bố chủ yếu ở khu vực chí tuyến. Thảm thực vật, sông 

ngòi kém phát triển là đặc điểm của môi trường tự nhiên nào ở châu Phi? 

A. Xích đạo.          B. Nhiệt đới.          C. Hoang mạc.             D. Cận nhiệt. 

Bài 10: Dân cư, xã hôi châu Phi 

Câu 5. Số dân châu Phi năm 2020 là bao nhiêu? 

A. Hơn 1,3 tỉ người.        B. Hơn 1,33 tỉ người.      C. Hơn 1,4 tỉ người.      D. Hơn 1,44 tỉ người. 

Câu 6. Đặc điểm di cư của châu Phi biến động như thế nào? 

A. Số người xuất cư nhiều hơn nhập cư.     B. Số người nhập cư nhiều hơn xuất cư. 

C. Chủ yếu là người nhập cư.                     D. Chủ yếu là người xuất cư. 

Câu 7. Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt lương thực ở châu Phi là? 

A. Tăng dân số nhanh.                                                       B. Đất chật người đông. 

C. Điều kiện canh tác hạn chế, xung đột vũ trang.            D. Khí hậu quá nóng. 

Câu 8. Nguyên nhân dẫn tới các cuộc xung đột quân sự tại châu Phi? 

A. Vấn đề thiếu lương thực.                     B. Mâu thuẫn bộ tộc, cạnh tranh tài nguyên. 

C. Cạn kiệt khoáng sản.                           D. Ô nhiễm môi trường. 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: Quan sát hình 9.2. Bản đồ khí hậu Châu Phi và kiến thức đã học hãy cho biết? 

a) Đặc điểm khí hậu của Châu Phi? 

- Châu Phi có khí hậu khô nóng bậc nhất thế giới.  

- Nhiệt độ trung bình năm trên 20°c.  



- Lượng mưa tương đối thấp.  

- Các đới khí hậu phân bố gần như đối xứng qua Xích đạo. 

b) Đặc điểm các đới khí hậu của Châu Phi? 

- Khí hậu xích đạo: nhiệt độ trung bình năm cao, khoảng 250c, mưa quanh năm, lượng mưa lớn. 

- Khí hậu cận xích đạo: nhiệt độ trung bình năm trên 200c, lượng mưa khá lớn, càng về phía 2 chí 

tuyến lượng mưa càng giảm, thời kì khô hạn càng tăng. 

- Khí hậu nhiệt đới: mang tính lục địa, rất khô, nóng. 

- Khí hậu cận nhiệt: nhiệt độ chênh lệch giữa mùa đông và mùa hạ khá lớn, lượng mưa trung bình 

khoảng 500mm/năm và số ngày mưa ít. 

Câu 2: Cho biết nguyên nhân dẫn đến: 

a) Nạn đói ở Châu Phi? 

- Do điều kiện canh tác hạn chế. 

- Do xung đột vũ trang. 

- Do tình trạng hạn hán kéo dài. 

b) Xung đột quân sự? 

- Do mâu thuẫn giữa các bộ tộc 

- Do cạnh tranh về tài nguyên nhiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước,.. 


